
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCHT22

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 885,000

1 65DCHT22975 Đinh Tố Anh 22/03/1996 5.6 C 8.1 B+ 8.6 A 7.8 B 8.1 B+ 5.7 C 5.7 C 0 0

2 65DCHT24428 Phạm Văn Chung 23/02/1995 7.3 B 7.2 B 7.6 B 7.7 B 8.1 B+ 3.9 F 7.1 B 1 15,000

3 65DCHT23228 Phạm Thế Công 14/12/1996 8.0 B+ 8.2 B+ 9.1 A 7.7 B 8.4 B+ 6.9 C+ 8.9 A 0 0

4 65DCHT22965 Vũ Đức Cường 18/06/1996 7.3 B 7.8 B 8.2 B+ 7.3 B 7.6 B 7.3 B 3.5 F |5.8 C |5.5 C 1 15,000

5 65DCHT22351 Trần Anh Dũng 29/05/1996 1.5 F 7.8 B 4.9 D 2.4 F 1.9 F 2.3 F 4 60,000

6 65DCHT21983 Lê Văn Duy 08/05/1995 7.7 B 9.2 A 6.4 C+ 6.6 C+ 6.0 C+ 3.5 F 5.4 D+ 1 15,000

7 65DCHT21656 Mạc Tiến Duy 02/03/1996 7.7 B 7.9 B 7.3 B 7.2 B 8.2 B+ 7.3 B 7.5 B 0 0

8 65DCHT21632 Nguyễn Hải Duy 04/01/1996 7.7 B 8.3 B+ 8.0 B+ 6.3 C+ 8.2 B+ 6.6 C+ 6.5 C+ 0 0

9 65DCHT20273 Đinh Thị Duyên 23/02/1996 7.3 B 8.5 A 8.9 A 7.9 B 9.8 A 8.4 B+ 8.3 B+ 0 0

10 65DCHT22966 Lê Văn Định 17/07/1996 7.2 B 5.7 C 4.2 D 8.5 A 3.8 F 6.8 C+ |7.2 B 1 15,000

11 65DCHT22979 Phan Hữu Định 26/07/1995 7.3 B 8.2 B+ 7.8 B 8.1 B+ 8.4 B+ 8.3 B+ 7.3 B 0 0

12 65DCHT21984 Nguyễn Trọng Đức 22/06/1996 6.3 C+ 8.3 B+ 6.6 C+ 8.9 A 6.7 C+ 3.7 F 6.9 C+ 1 15,000

13 65DCHT21647 Phạm Văn Đức 29/01/1996 6.6 C+ 8.9 A 7.2 B 8.4 B+ 7.0 B 5.8 C 7.3 B 0 0

14 65DCHT23327 Đỗ Hoàng Giang 16/10/1996 8.0 B+ 7.6 B 8.7 A 7.7 B 8.6 A 3.6 F 5.6 C 1 15,000

15 65DCHT22354 Lê Văn Giang 15/09/1995 8.0 B+ 7.5 B 7.3 B 8.6 A 8.9 A 4.3 D 7.9 B |9.0 A 0 0

16 65DCQT21638 Nguyễn Văn Giáp 24/10/1995 6.6 C+ 7.5 B 7.4 B 5.2 D+ 8.8 A 1.8 F 7.4 B 1 15,000

17 65DCHT20233 Ngô Văn Hảo 03/02/1995 2.1 F 0.0 F 0.0 F 0.5 F 0.0 F 2 30,000

18 65DCHT20234 Phạm Văn Hiếu 17/10/1995 6.6 C+ 7.9 B 7.5 B 8.2 B+ 9.1 A 3.7 F 5.8 C 1 15,000

19 65DCHT22368 Tạ Lê Hoàng 04/06/1996 1.5 F 6.8 C+ 5.9 C 0.5 F 8.7 A 3.2 F 1.9 F 4 60,000

20 65DCHT23474 Hứa Ngọc Hưng 29/09/1996 5.9 C 7.4 B 8.3 B+ 3.7 F 8.9 A 6.4 C+ 5.6 C 1 15,000

21 65DCHT23321 Trần Hải Hưng 27/09/1996 0.0 F 0.0 F 0.5 F 0.0 F 1 15,000

22 65DCHT23232 Phan Văn Khôi 10/10/1996 7.3 B 8.7 A 7.1 B 6.3 C+ 9.4 A 6.8 C+ 9.3 A 0 0

23 65DCHT22376 Nguyễn Hà Kiên 15/06/1995 7.3 B 7.8 B 6.6 C+ 8.0 B+ 7.3 B 3.9 F 3.4 F 2 30,000

24 65DCHT22357 Đỗ Tùng Lâm 25/06/1996 3.9 F 7.6 B 8.7 A 8.4 B+ 7.4 B 5.1 D+ 7.0 B 1 15,000

25 65DCHT22977 Nguyễn Kiều Linh 20/05/1996 7.3 B 8.9 A 9.0 A 8.6 A 9.6 A 8.6 A 8.7 A 0 0

26 65DCHT23255 Phạm Thị Thuỳ Linh 16/10/1996 8.0 B+ 8.2 B+ 8.7 A 9.1 A 9.3 A 8.0 B+ 8.0 B+ 0 0

27 65DCHT20265 Phan Khánh Linh 15/01/1996 2.1 F 2.1 F 1.0 F 0.0 F 0.7 F 0.0 F 4 60,000

28 65DCHT21650 Phí Hồng Mạnh 29/05/1996 8.0 B+ 9.5 A 9.1 A 8.6 A 6.1 C+ 7.1 B 8.1 B+ 0 0

29 65DCHT21966 Nguyễn Đình Minh 15/12/1995 8.0 B+ 8.4 B+ 8.9 A 8.4 B+ 9.1 A 9.1 A 7.9 B 0 0

30 65DCHT23325 Vũ Quang Minh 29/02/1996 1.5 F 6.0 C+ 0.0 F 0.7 F 0.0 F 2 30,000

31 65DCHT20260 Trần Văn Mỹ 19/10/1995 8.0 B+ 9.5 A 8.6 A 9.3 A 7.1 B 7.2 B 7.5 B 0 0
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Họ và tên



Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 885,000
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32 65DCHT21971 Nguyễn Hoàng Nam 31/08/1996 7.7 B 9.4 A 8.1 B+ 7.8 B 6.4 C+ 6.4 C+ 4.0 D 0 0

33 65DCHT22372 Nguyễn Tiến Nghĩa 20/12/1995 7.7 B 9.2 A 7.5 B 7.8 B 6.5 C+ 4.2 D 3.6 F 1 15,000

34 65DCHT21643 Võ Xuân Ngọc 20/03/1996 8.3 B+ 8.1 B+ 9.3 A 8.4 B+ 8.4 B+ 7.0 B 8.1 B+ 0 0

35 65DCHT21645 Đỗ Văn Nguyên 04/11/1995 5.9 C 8.2 B+ 8.5 A 9.1 A 8.1 B+ 5.6 C 6.0 C+ 0 0

36 65DCHT20263 Đinh Thị Hồng Nhung 21/09/1994 8.0 B+ 8.7 A 8.5 A 7.9 B 4.1 D 7.7 B 6.5 C+ 0 0

37 65DCHT22970 Chử Văn Phương 28/08/1996 6.6 C+ 7.5 B 8.4 B+ 5.9 C 8.6 A 3.6 F 4.3 D 1 15,000

38 65DCHT22378 Nguyễn Văn Quang 03/12/1996 3.9 F 7.5 B 8.2 B+ 8.0 B+ 5.4 D+ 1.8 F 4.1 D 2 30,000

39 65DCHT23247 Trần Văn Quang 21/01/1995 3.9 F 7.9 B 3.3 F 7.5 B 4.0 D 4.0 D 3.6 F 3 45,000

40 65DCHT23243 Nguyễn Văn Quy 16/04/1996 7.3 B 8.2 B+ 8.4 B+ 9.1 A 4.9 D 7.5 B 6.6 C+ 0 0

41 65DCHT23234 Phạm Thị Hương Quỳnh 28/09/1996 8.0 B+ 8.6 A 9.5 A 8.6 A 7.0 B 6.3 C+ 8.2 B+ 0 0

42 65DCHT22377 Nguyễn Minh Sắc 13/02/1996 7.7 B 8.2 B+ 8.7 A 9.1 A 7.5 B 7.3 B 6.4 C+ 0 0

43 65DCHT21617 Hoàng Trung Thành 07/03/1996 1.5 F 2.6 F 2.3 F 0.0 F 1.7 F 0.0 F |0.0 F 5 75,000

44 65DCHT22969 Nguyễn Tiến Thao 06/08/1994 8.3 B+ 8.2 B+ 2.0 F 8.4 B+ 5.8 C 5.4 D+ 4.8 D 1 15,000

45 65DCHT21986 Vũ Thị Thảo 15/08/1996 7.3 B 8.9 A 8.7 A 8.1 B+ 8.2 B+ 7.9 B 8.0 B+ 0 0

46 65DCHT22223 Đào Duy Thắng 16/12/1996 3.9 F 7.2 B 6.8 C+ 4.7 D 8.1 B+ 2.2 F 3.5 F 3 45,000

47 65DCHT23233 Chu Minh Tiến 26/08/1996 7.1 B 7.8 B 3.4 F 7.9 B 3.6 F 3.7 F 3 45,000

48 65DCHT23921 Phạm Việt Toàn 29/06/1996 8.0 B+ 8.6 A 7.9 B 9.1 A 9.0 A 7.6 B 7.5 B 0 0

49 65DCHT22959 Phạm Thu Trang 07/08/1996 7.3 B 8.1 B+ 9.8 A 6.1 C+ 6.7 C+ 6.8 C+ 8.2 B+ 0 0

50 65DCHT21430 Đinh Sỹ Trung 19/09/1996 7.3 B 7.9 B 8.0 B+ 4.6 D 8.1 B+ 2.9 F 6.5 C+ 1 15,000

51 65DCHT22207 Trần Đức Trung 21/12/1996 6.3 C+ 7.1 B 5.2 D+ 8.4 B+ 3.6 F 3.8 F 2 30,000

52 65DCHT23643 Trịnh Hoàng Trung 19/04/1996 7.0 B 8.8 A 7.0 B 8.2 B+ 9.6 A 4.0 D 3.8 F 1 15,000

53 65DCHT21631 Trần Anh Tú 23/11/1996 5.6 C 7.9 B 7.3 B 6.8 C+ 8.9 A 6.6 C+ 6.3 C+ 0 0

54 65DCHT22974 Bùi Anh Tuấn 23/12/1996 3.9 F 7.6 B 7.3 B 7.5 B 8.8 A 2.1 F 6.5 C+ 2 30,000

55 65DCHT22225 Bùi Văn Tuấn 01/05/1996 5.9 C 8.2 B+ 9.7 A 8.9 A 7.9 B 5.4 D+ 5.2 D+ 0 0

56 65DCHT22968 Hoàng Tùng 26/09/1996 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

57 65DCHT22369 Nguyễn Thanh Tùng 05/10/1996 7.2 B 8.0 B+ 3.3 F 2.4 F 3.6 F 3.2 F 4 60,000

58 65DCHT23320 Nguyễn Thanh Tùng 22/01/1996 8.3 B+ 8.1 B+ 8.4 B+ 8.6 A 7.9 B 6.3 C+ 6.0 C+ 0 0

59 65DCHT23895 Nguyễn Thị Tuyến 25/07/1996 5.9 C 7.1 B 7.4 B 4.0 D 7.9 B 3.4 F 5.9 C 1 15,000

60 65DCHT22384 Nguyễn Văn Vũ 10/11/1995 6.6 C+ 8.9 A 9.0 A 8.4 B+ 5.8 C 6.5 C+ 5.7 C 0 0


